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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi 
câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Hoạt động kinh tế nào dưới đây đóng vai trò là hoạt động kinh tế cơ bản, quy định sự tồn tại, 
phát triển của cá nhân và xã hội? 
    A.  Hoạt động phân phối.     B.  Hoạt động trao đổi. 
    C.  Hoạt động tiêu dùng.     D.  Hoạt động sản xuất. 
Câu 2: Công ty Y sản xuất quần áo may sẵn, nhưng trong thời gian hè vừa qua công ty đưa một số 
mẫu áo sơ mi nam ra tiêu thụ, thì bị các cửa hàng trả lại vì mẫu áo bị lỗi đường may. Vậy công ty Y 
đã thực hiện chưa tốt chức năng cơ bản nào của thị trường? 
    A.  Chức năng điều tiết, kích thích.     B.  Chức năng thừa nhận. 
    C.  Chức năng hạn chế sản xuất.     D.  Chức năng thông tin. 
Câu 3: Các yếu tố nào dưới đây là các yếu tố cơ bản của thị trường? 
    A.  Lãi suất, tiền tệ, giá cả. 
    B.  Hàng hoá, tiền tệ, giá cả, người mua, người bán. 
    C.  Hàng hoá, dịch vụ, số lượng, chất lượng, chủng loại. 
    D.  Giá cả, số lượng, chất lượng hàng hoá, dịch vụ. 
Câu 4: Chủ thể trung gian không có vai trò nào dưới đây? 
    A.  Môi giới trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
    B.  Là mục đích cuối cùng của sản xuất. 
    C.  Thúc đẩy phân phối hàng hóa thuận lợi. 
    D.  Trung gian giữa sản xuất và tiêu dùng. 
Câu 5: Hoạt động tiêu dùng bao gồm mấy loại chính? 
    A.  Năm loại.     B.  Bốn loại.     C.  Ba loại.     D.  Hai loại. 
Câu 6: Công ty X sản xuất quần áo may sẵn, nhưng trong thời gian hè vừa qua công ty đưa một số 
mẫu áo sơ mi nam ra tiêu thụ, thì bị các cửa hàng trả lại vì mẫu áo bị lỗi đường may. Vậy công ty X 
đã thực hiện chưa tốt chức năng cơ bản nào của thị trường? 
    A.  Chức năng điều tiết, kích thích.     B.  Chức năng hạn chế sản xuất. 
    C.  Chức năng thông tin.     D.  Chức năng thừa nhận. 
Câu 7: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, mặt tích cực của cơ chế thị trường thể hiện ở việc, 
các chủ thể kinh tế vì nhằm giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng? 
    A.  Đổi mới quản lý sản xuất.     B.  Hủy hoại môi trường. 
    C.  Khai thác cạn kiệt tài nguyên.     D.  Kích thích đầu cơ găm hàng. 
Câu 8: Trong nền kinh tế, hoạt động nào sử dụng các sản phẩm được sản xuất ra để thoả mãn nhu 
cầu vật chất và tinh thần của con người? 
    A.  Hoạt động sản xuất.     B.  Hoạt động trao đổi.  
    C.  Hoạt động phân phối.     D.  Hoạt động tiêu dùng. 
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Câu 9: Điều tiết và tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành kinh tế khác nhau hoạt động sản xuất kinh 
doanh hiệu quả là vai trò của chủ thể kinh tế nào? 
    A.  Chủ thể sản xuất.     B.  Chủ thể Nhà nước. 
    C.  Chủ thể trung gian.     D.  Chủ thể tiêu dùng. 
Câu 10: Chị T là nội trợ thường xuyên đi siêu thị để mua thực phẩm và các đồ gia dụng trong nhà. 
Trong trường hợp này chị C đóng vai trò là chủ thể gì của nền kinh tế? 
    A.  Chủ thể tiêu dùng.     B.  Chủ thể sản xuất. 
    C.  Chủ thể trung gian.      D.  Chủ thể nhà nước. 
Câu 11: Ở tỉnh K người nông dân chuyển từ trồng tiêu sang trồng sầu riêng xuất khẩu, vì loại sản 
phẩm này có giá cao trên thị trường. Trường hợp này, người nông dân đã căn cứ vào chức năng nào 
của thị trường để chuyển đổi cơ cấu cây trồng? 
    A.  Chức năng thừa nhận sự phù hợp của hàng hoá với nhu cầu xã hội. 
    B.  Chức năng kích thích, điều tiết sản xuất, tiêu dùng. 
    C.  Chức năng điều tiết hoạt động kinh tế của con người. 
    D.  Chức năng khuyến khích tính năng động của chủ thể kinh tế. 
Câu 12: Hành vi chủ thể kinh tế nào dưới đây không đúng khi tham gia vào thị trường? 
    A.  Trạm xăng dầu B đóng cửa không bán vì giá xăng tăng lên vào ngày mai. 
    B.  Giá rau ở chợ M tăng đột biến do rau khan hiếm, nhập về ít. 
    C.  Công ti H giảm giá mua thanh long do đối tác ngừng hợp đồng thu mua. 
    D.  Doanh nghiệp bán lẻ X tăng giá các mặt hàng khi chi phí vận chuyển tăng cao. 
Câu 13: Mục tiêu cơ bản mà các chủ thể sản xuất hướng tới là? 
    A.  Lợi nhuận.     B.  Làm công tác từ thiện. 
    C.  Phân phối.     D.  Tiêu dùng. 
Câu 14: Các đại lí bán cà phê lấy sản phẩm từ những nhà sản xuất về bán lại cho người dùng. Trong 
trường hợp này, các đại lí bán cà phê đóng vai trò gì trong hoạt động kinh tế của thị trường? 
    A.  Trung gian.     B.  Chủ đạo.     C.  Quyết định.     D.  Tác động. 
Câu 15: Công ty X kinh doanh nhiều ngành nghề từ cơ khí lắp ráp, tin học công nghệ đến cung cấp 
dịch vụ giảng dạy. Công ty đã thuê nhiều người lao động để đáp ứng được nhu cầu kinh doanh và 
phân chia vào các bộ phận. Hãy xác định hoạt động kinh tế mà công ty X đã tham gia vào. 
    A.  Hoạt động phân phối.     B.  Hoạt động tiêu dùng. 
    C.  Hoạt động phân phối và sản xuất.     D.  Hoạt động trao đổi và tiêu dùng. 
Câu 16: Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường không có chức năng cơ bản nào sau đây? 
    A.  Kích thích tiêu dùng.     B.  Phương tiện cất trữ. 
    C.  Điều tiết sản xuất.     D.  Cung cấp thông tin. 
Câu 17: Trong nền kinh tế nước ta, chủ thể nào đóng vai trò quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân? 
    A.  Chủ thể tiêu dùng.     B.  Chủ thể sản xuất. 
    C.  Chủ thể trung gian.     D.  Chủ thể nhà nước. 
Câu 18: Phân phối-trao đổi là hoạt động có vai trò? 
    A.  Giải quyết lợi ích kinh tế của chủ doanh nghiệp. 
    B.  Là cầu nối sản xuất với tiêu dùng. 
    C.  Là động lực kích thích người lao động. 
    D.  Phân bổ nguồn lực cho sản xuất kinh doanh. 
Câu 19: Giá cả thị trường không chịu tác động của yếu tố nào dưới đây? 
    A.  Thị hiếu người tiêu dùng.     B.  Quan hệ cung cầu sản phẩm. 
    C.  Quy luật giá trị.     D.  Niềm tin tôn giáo. 
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Câu 20: Đâu là ưu điểm của cơ chế thị trường? 
    A.  Cơ chế thị trường đã làm khoảng cách giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội ngày càng tăng 
lên. 
    B.  Cơ chế thị trường luôn đòi hỏi các chủ doanh nghiệp phải linh hoạt, sáng tạo để cung cấp sản 
phẩm, hàng hoá, dịch vụ có chất lượng. 
    C.  Cơ chế thị trường tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng, có thể dẫn tới lạm phát. 
    D.  Cơ chế thị trường đã khiến các chủ thể kinh tế cạnh tranh không lành mạnh vì chạỵ theo lợi 
nhuận. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) 
ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây đúng, sai về thị trường? 
    a)  Thị trường là nơi người bán và người mua tiếp xúc với nhau để trao đổi, mua bán. 
    b)  Thị trường là nơi những người bán và người mua tiếp xúc với nhau để xác định giá cả và số 
lượng hàng hoá. 
    c)  Thị trường là nơi người bán muốn tối đa hoá lợi nhuận, người mua muốn tối đa hoá sự thoả mãn 
thu được từ sản phẩm họ mua. 
    d)  Thị trường là nơi người này tiếp xúc với người kia để trao đổi một thứ gì đó khan hiếm, cùng 
xác định giá và số lượng trao đổi. 
Câu 2: Em hãy cho biết nhận định nào dưới đây đúng, sai? 
    a)  Tiêu dùng tạo ra nhu cầu và mục đích cho sản xuất. 
    b)  Hoạt động mua và bán không liên quan tới hoạt động sản xuất. 
    c)  Hoạt động sản xuất nông nghiệp là một trong những cơ sở cho sự tồn tại của con người. 
    d)  Kết quả của hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm phục vụ hoạt động tiêu dùng. 
Câu 3: Em hãy cho biết các nhận định sau đây đúng hay sai? 
    a)  Cơ chế thị trường không có sự tương tác giữa các chủ thể kinh tế. 
    b)  Cơ chế thị trường vận hành theo mệnh lệnh của Nhà nước. 
    c)  Chỉ có người sản xuất quan tâm tới giá cả thị trường. 
    d)  Cơ chế thị trường vận hành theo các quy luật kinh tế khách quan. 
Câu 4: Em hãy cho biết các nhận định sau đây đúng hay sai?  
    a)  Mua - bán không phải là quan hệ của thị trường. 
    b)  Chỉ có thể tìm đến thị trường thì con người mới thoả mãn được nhu cầu. 
    c)  Thị trường là nơi thực hiện hoạt động mua và bán. 
    d)  Người mua, người bán là một trong những yếu tố cơ bản của thị trường. 

-------------- HẾT --------------- 

 - Thí sinh không được sử dụng tài liệu; 

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi 
câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Điều tiết và tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành kinh tế khác nhau hoạt động sản xuất kinh 
doanh hiệu quả là vai trò của chủ thể kinh tế nào? 
    A.  Chủ thể tiêu dùng.     B.  Chủ thể Nhà nước. 
    C.  Chủ thể sản xuất.     D.  Chủ thể trung gian. 
Câu 2: Trong nền kinh tế nước ta, chủ thể nào đóng vai trò quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân? 
    A.  Chủ thể tiêu dùng.     B.  Chủ thể trung gian. 
    C.  Chủ thể sản xuất.     D.  Chủ thể nhà nước. 
Câu 3: Chủ thể trung gian không có vai trò nào dưới đây? 
    A.  Là mục đích cuối cùng của sản xuất. 
    B.  Thúc đẩy phân phối hàng hóa thuận lợi. 
    C.  Môi giới trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
    D.  Trung gian giữa sản xuất và tiêu dùng. 
Câu 4: Đâu là ưu điểm của cơ chế thị trường? 
    A.  Cơ chế thị trường đã làm khoảng cách giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội ngày càng tăng 
lên. 
    B.  Cơ chế thị trường tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng, có thể dẫn tới lạm phát. 
    C.  Cơ chế thị trường đã khiến các chủ thể kinh tế cạnh tranh không lành mạnh vì chạỵ theo lợi 
nhuận. 
    D.  Cơ chế thị trường luôn đòi hỏi các chủ doanh nghiệp phải linh hoạt, sáng tạo để cung cấp sản 
phẩm, hàng hoá, dịch vụ có chất lượng. 
Câu 5: Các đại lí bán cà phê lấy sản phẩm từ những nhà sản xuất về bán lại cho người dùng. Trong 
trường hợp này, các đại lí bán cà phê đóng vai trò gì trong hoạt động kinh tế của thị trường? 
    A.  Trung gian.     B.  Chủ đạo.     C.  Quyết định.     D.  Tác động. 
Câu 6: Công ty Y sản xuất quần áo may sẵn, nhưng trong thời gian hè vừa qua công ty đưa một số 
mẫu áo sơ mi nam ra tiêu thụ, thì bị các cửa hàng trả lại vì mẫu áo bị lỗi đường may. Vậy công ty Y 
đã thực hiện chưa tốt chức năng cơ bản nào của thị trường? 
    A.  Chức năng thông tin.     B.  Chức năng điều tiết, kích thích. 
    C.  Chức năng hạn chế sản xuất.     D.  Chức năng thừa nhận. 
Câu 7: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, mặt tích cực của cơ chế thị trường thể hiện ở việc, 
các chủ thể kinh tế vì nhằm giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng? 
    A.  Kích thích đầu cơ găm hàng.     B.  Khai thác cạn kiệt tài nguyên. 
    C.  Đổi mới quản lý sản xuất.     D.  Hủy hoại môi trường. 
Câu 8: Hành vi chủ thể kinh tế nào dưới đây không đúng khi tham gia vào thị trường? 
    A.  Doanh nghiệp bán lẻ X tăng giá các mặt hàng khi chi phí vận chuyển tăng cao. 
    B.  Trạm xăng dầu B đóng cửa không bán vì giá xăng tăng lên vào ngày mai. 
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    C.  Giá rau ở chợ M tăng đột biến do rau khan hiếm, nhập về ít. 
    D.  Công ti H giảm giá mua thanh long do đối tác ngừng hợp đồng thu mua. 
Câu 9: Các yếu tố nào dưới đây là các yếu tố cơ bản của thị trường? 
    A.  Hàng hoá, dịch vụ, số lượng, chất lượng, chủng loại. 
    B.  Giá cả, số lượng, chất lượng hàng hoá, dịch vụ. 
    C.  Hàng hoá, tiền tệ, giá cả, người mua, người bán. 
    D.  Lãi suất, tiền tệ, giá cả. 
Câu 10: Công ty X kinh doanh nhiều ngành nghề từ cơ khí lắp ráp, tin học công nghệ đến cung cấp 
dịch vụ giảng dạy. Công ty đã thuê nhiều người lao động để đáp ứng được nhu cầu kinh doanh và 
phân chia vào các bộ phận. Hãy xác định hoạt động kinh tế mà công ty X đã tham gia vào. 
    A.  Hoạt động phân phối.     B.  Hoạt động trao đổi và tiêu dùng. 
    C.  Hoạt động tiêu dùng.     D.  Hoạt động phân phối và sản xuất. 
Câu 11: Chị T là nội trợ thường xuyên đi siêu thị để mua thực phẩm và các đồ gia dụng trong nhà. 
Trong trường hợp này chị C đóng vai trò là chủ thể gì của nền kinh tế? 
    A.  Chủ thể sản xuất.     B.  Chủ thể nhà nước. 
    C.  Chủ thể trung gian.      D.  Chủ thể tiêu dùng. 
Câu 12: Phân phối-trao đổi là hoạt động có vai trò? 
    A.  Phân bổ nguồn lực cho sản xuất kinh doanh. 
    B.  Là động lực kích thích người lao động. 
    C.  Là cầu nối sản xuất với tiêu dùng. 
    D.  Giải quyết lợi ích kinh tế của chủ doanh nghiệp. 
Câu 13: Công ty X sản xuất quần áo may sẵn, nhưng trong thời gian hè vừa qua công ty đưa một số 
mẫu áo sơ mi nam ra tiêu thụ, thì bị các cửa hàng trả lại vì mẫu áo bị lỗi đường may. Vậy công ty X 
đã thực hiện chưa tốt chức năng cơ bản nào của thị trường? 
    A.  Chức năng hạn chế sản xuất.     B.  Chức năng điều tiết, kích thích. 
    C.  Chức năng thông tin.     D.  Chức năng thừa nhận. 
Câu 14: Trong nền kinh tế, hoạt động nào sử dụng các sản phẩm được sản xuất ra để thoả mãn nhu 
cầu vật chất và tinh thần của con người? 
    A.  Hoạt động trao đổi.      B.  Hoạt động tiêu dùng. 
    C.  Hoạt động phân phối.     D.  Hoạt động sản xuất. 
Câu 15: Hoạt động tiêu dùng bao gồm mấy loại chính? 
    A.  Hai loại.     B.  Ba loại.     C.  Năm loại.     D.  Bốn loại. 
Câu 16: Giá cả thị trường không chịu tác động của yếu tố nào dưới đây? 
    A.  Thị hiếu người tiêu dùng.     B.  Niềm tin tôn giáo. 
    C.  Quy luật giá trị.     D.  Quan hệ cung cầu sản phẩm. 
Câu 17: Ở tỉnh K người nông dân chuyển từ trồng tiêu sang trồng sầu riêng xuất khẩu, vì loại sản 
phẩm này có giá cao trên thị trường. Trường hợp này, người nông dân đã căn cứ vào chức năng nào 
của thị trường để chuyển đổi cơ cấu cây trồng? 
    A.  Chức năng thừa nhận sự phù hợp của hàng hoá với nhu cầu xã hội. 
    B.  Chức năng kích thích, điều tiết sản xuất, tiêu dùng. 
    C.  Chức năng khuyến khích tính năng động của chủ thể kinh tế. 
    D.  Chức năng điều tiết hoạt động kinh tế của con người. 
Câu 18: Hoạt động kinh tế nào dưới đây đóng vai trò là hoạt động kinh tế cơ bản, quy định sự tồn 
tại, phát triển của cá nhân và xã hội? 
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    A.  Hoạt động tiêu dùng.     B.  Hoạt động phân phối. 
    C.  Hoạt động sản xuất.     D.  Hoạt động trao đổi. 
Câu 19: Mục tiêu cơ bản mà các chủ thể sản xuất hướng tới là? 
    A.  Làm công tác từ thiện.     B.  Phân phối. 
    C.  Tiêu dùng.     D.  Lợi nhuận. 
Câu 20: Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường không có chức năng cơ bản nào sau đây? 
    A.  Kích thích tiêu dùng.     B.  Phương tiện cất trữ. 
    C.  Điều tiết sản xuất.     D.  Cung cấp thông tin. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) 
ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây đúng, sai về thị trường? 
    a)  Thị trường là nơi người bán và người mua tiếp xúc với nhau để trao đổi, mua bán. 
    b)  Thị trường là nơi những người bán và người mua tiếp xúc với nhau để xác định giá cả và số 
lượng hàng hoá. 
    c)  Thị trường là nơi người bán muốn tối đa hoá lợi nhuận, người mua muốn tối đa hoá sự thoả mãn 
thu được từ sản phẩm họ mua. 
    d)  Thị trường là nơi người này tiếp xúc với người kia để trao đổi một thứ gì đó khan hiếm, cùng 
xác định giá và số lượng trao đổi. 
Câu 2: Em hãy cho biết nhận định nào dưới đây đúng, sai? 
    a)  Tiêu dùng tạo ra nhu cầu và mục đích cho sản xuất. 
    b)  Hoạt động mua và bán không liên quan tới hoạt động sản xuất. 
    c)  Hoạt động sản xuất nông nghiệp là một trong những cơ sở cho sự tồn tại của con người. 
    d)  Kết quả của hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm phục vụ hoạt động tiêu dùng. 
Câu 3: Em hãy cho biết các nhận định sau đây đúng hay sai? 
    a)  Cơ chế thị trường không có sự tương tác giữa các chủ thể kinh tế. 
    b)  Cơ chế thị trường vận hành theo mệnh lệnh của Nhà nước. 
    c)  Chỉ có người sản xuất quan tâm tới giá cả thị trường. 
    d)  Cơ chế thị trường vận hành theo các quy luật kinh tế khách quan. 
Câu 4: Em hãy cho biết các nhận định sau đây đúng hay sai? 
    a)  Mua - bán không phải là quan hệ của thị trường. 
    b)  Chỉ có thể tìm đến thị trường thì con người mới thoả mãn được nhu cầu. 
    c)  Thị trường là nơi thực hiện hoạt động mua và bán. 
    d)  Người mua, người bán là một trong những yếu tố cơ bản của thị trường. 

-------------- HẾT --------------- 

 - Thí sinh không được sử dụng tài liệu; 

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
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